ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT

Thời gian 120 phút
Phần I (6,5 điểm)

 Trong bài thơ “Nói với con”, Y Phương viết: 

“Người đồng mình thương lắm con ơi

Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn”

Câu 1: (1,0 điểm) Bài thơ trên viết theo thể thơ nào? Trình bày mạch cảm xúc của bài thơ.
Câu 2: (0.5 điểm) Câu thơ ở đoạn đầu bài thơ, tác giả viết “Người đồng mình yêu lắm con ơi”. Nhưng ở đoạn sau, tác giả lại viết: “Người đồng mình thương lắm con ơi”. Cho biết ý nghĩa của sự thay đổi trên?
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu giá trị gợi hình, gợi cảm trong cách diễn đạt của hai câu thơ: 

“Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn”

Câu 4: (3,5 điểm) Cũng trong bài thơ, người cha đã tâm sự với con về những phẩm chất đẹp đẽ của người đồng mình thể hiện trong đoạn thơ sau:
“Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục”

                                            (SGK Ngữ văn 9, tập 2 NXB GD Việt Nam trang 72)

Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) theo cách lập luận quy nạp để làm rõ những phẩm chất cao đẹp của "người đồng mình" trong đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán và thành phần biệt lập phụ chú. (Gạch chân và chú thích: một câu cảm thán và từ ngữ làm thành phần phụ chú)

Câu 5: (0,5 điểm) Hãy kể tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về đề tài tình cảm gia đình đặt trong tình yêu quê hương đất nước và ghi rõ tên tác giả.
PHẦN II (3,5 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

“Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rớm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết”.

       (Theo Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, tập 2, NXB Tổng hợp TP HCM)        

Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn trích trên viết về nội dung gì? 

Câu 2: (1,0 điểm) Tại sao có thể nói: “Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rớm máu”.

Câu 3: (2,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về câu nói “Để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết”.


Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu5
(0.5 điểm)


	Câu 1(1,0đ)
- Thể thơ tự do

- Mạch cảm xúc: Bài thơ đi từ tình cảm gia đình từ đó mở rộng ra tình cảm quê hương, từ những kỉ niệm gần gũi mà nâng lên thành lẽ sống…Những lời tâm sự của cha với con đã vượt lên tình cảm gia đình trở thành lời nhắn gửi của các thế hệ về sự tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Câu 2 (0.5đ)

- Ý Nghĩa sự thay đổi thay từ “yêu” bằng từ “thương”.
+ Yêu: Thể hiện tình cảm chân thành, gắn bó, trân trọng, tình yêu, niềm tự hào sâu sắc về người đồng mình... 

+ Thương: Không chỉ là yêu mà còn thể hiện niềm thương cảm, sẻ chia với cuộc sống còn nhiều vất vả, khó nhọc của người đồng mình... 

-> Tuy sắc thái biểu đạt khác nhau nhưng đều thể hiện tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim tha thiết. Từ tình cảm chân thành đó, người đồng mình đến với nhau, gần gũi và sẻ chia, yêu thương và trân trọng. 
Câu 3(1,0đ)

* Nêu giá trị gợi hình, gợi cảm của hai câu thơ 

“Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn”

- Cách nói giàu hình ảnh và giàu ý nghĩa thể hiện lối tư duy của người miền núi:

+ chiều cao của không gian để đo nỗi buồn…

+ chiều rộng của không gian để nuôi chí lớn…

- Kết cấu đăng đối mang ý nghĩa nhấn mạnh vào nghị lực sống và chí khí vươn lên trong cuộc sống của người đồng mình

· Nâng cao tư thế vẻ đẹp của con người quê hương…

· Người cha gợi cho con niềm tự hào…

(HS nêu được 1 ý trong phần in nghiêng cho 0.25đ)
Câu 4 (3.5đ)
1.Hình thức (1.5đ) 
Đúng hình thức đoạn văn quy nạp khoảng 12 (+/- 1 câu) viết đúng câu chủ đề. (0,5 điểm) 

(đoạn văn ngắn hoặc dài trừ 0,25đ)

- Có sử dụng kiến thức tiếng Việt, gạch chân và chú thích

+ Câu cảm thán đúng (0,5 điểm) 

+ Thành phần biệt lập phụ chú, chú ý cách viết thành phần phụ chú. (0,5 điểm) 

(có gạch chân câu cảm thán và từ ngữ làm TP phụ chú trong đoạn văn mà không chú thích trừ 0,25đ)
2. Nội dung (2.0 điểm) 

*Đoạn văn cần đảm bảo các ý

- Những phẩm chất cao đẹp của người đồng mình

+ Thủy chung gắn bó với quê hương nghèo đói…

+ Tâm hồn phóng khoáng và tinh thần lạc quan… vượt qua khó khăn thử thách…

+ Tinh thần tự tôn dân tộc và kế thừa phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương với những phong tục tập quán tốt đẹp…

(HS bám vào các từ ngữ, hình ảnh và biện pháp nghệ thuật để phân tích các ý trên: ẩn dụ, điệp từ, lặp cấu trúc câu…)

- Từ đó người cha mong muốn con:

+ Cần thấu hiểu, cảm thông với những khó khăn vất vả của người đồng mình.

+ Tự hào về những vẻ đẹp, phẩm chất của người đồng mình.

+ Học tập, phát huy những phẩm chất tốt đẹp ấy...

(HS bám vào các từ ngữ, hình ảnh và biện pháp nghệ thuật để phân tích các ý trên: ẩn dụ, điệp từ, lặp cấu trúc câu…)

*Lưu ý:

- Nếu chỉ diễn xuôi thơ mà không phân tích, không dựa vào các tín hiệu nghệ thuật để cảm thụ: Cho không quá 1,0 điểm.

Câu 5(0,5đ)

- Bài thơ: Bếp lửa

- Tác giả: Bằng Việt

(hoặc HS nêu Khúc hát ru những em lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm vẫn cho điểm tối đa)
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	Phần II
	Nội dung (3.5đ)
	Điểm



	Câu 1

(0,5)
	Nội dung: Thái độ vượt qua những thử thách để đạt được ước mơ hoài bão của tuổi thiếu niên 
	0,5 điểm

	Câu 2

(1,0)
	- Giải thích: “Rớm máu”: mang ý nghĩa biểu tượng cho những hi sinh, tổn thương.

- Khái quát: Trong cuộc sống luôn tồn tại những khó khăn, thử thách chính vì vậy trên con đường đến với thành công, con người phải hi sinh và trải qua không ít những tổn thương...
	0,25 điểm

0,75 điểm

	Câu 3

(2,0)
	Đoạn văn

* Hình thức: Trình bày rõ ràng, mạch lạc, làm nổi bật vấn đề, đảm bảo dung lượng theo yêu cầu.

* Nội dung:

- Giới thiệu vấn đề và khẳng định.

- Giải thích: (0,25 điểm)
+ Thử thách là những trở ngại …

+ Thất bại là không đạt được mục đích đặt ra …

- Biểu hiện, ý nghĩa: (0,5 điểm)
+ Con người luôn phải đối diện với những thử thách, thất bạị trong cuộc sống, lao động, học tập và trong cả những mối quan hệ xã hội.

 + Khó khăn thử thách là môi trường để con người rèn luyện ý chí và nghị lực… 

+ Sự nỗ lực, cố gắng, sự trải nghiệm của bản thân mỗi người sẽ đem đến thành công, vinh quang cho bạn và ngược lại: nếu nhụt tâm, chùn bước bạn sẽ chỉ nhận thất bại…

(dẫn chứng)

- Mở rộng: (0,5 điểm)
 Trong thực tế vẫn tồn tại số ít những con người đã đầu hàng trước thử thách (dù là thử thách nhỏ) và chấp nhận thất bại. Thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, xã hội…

-  Bài học nhận thức và hành động. (0,5 điểm)
(Nêu nhận thức và hành động cụ thể của bản thân về vấn đề…).
	0,25 điểm
1,75 điểm


	
	


